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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
Dành cho giảng viên tham gia đào tạo sau đại học 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:TRẦN VĂN ĐỨC; Năm sinh: 1972; Giới tính: Nam 

2. Đơn vị đang công tác: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Kinh tế Đối ngoại  

3. Học vị:Tiến sỹ ;năm cấp: 2000 

4. Học hàm:               ;năm phong:  

5. Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn 

6. Liên lạc  

TT  Cơ quan Cá nhân 

i Địa chỉ 
Khu phố 3, p. Linh Xuân, q. 
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

p. 1712, c/c Horizon, 174 Trần 
Quang Khải, p. Tân Định, Tp. Hồ 
Chí Minh 

ii Điện thoại 0837244555 0916532785 

iii Email  ductv@uel.edu.vn 

 
7. Trình độ ngoại ngữ  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu 

tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá 

i Nga văn X   X   X   X  

ii Anh văn   X   X   X  X 

iii             

 
8. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 1/2003 
tới nay 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Kinh tế đối 
ngoại   
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9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào 
tạo 

Thời 
gian 

Nơi đào tạo Chuyên ngành 

Đại học 
1991-
1996 

LB Nga, ĐH Tổng hợp S. Peterburg Quan hệ kinh tế quốc tế 

Thạc sỹ    

Tiến sỹ 
1997-
2000 

LB Nga, ĐH Tổng hợp S. Peterburg 
Kinh tế thế giới và quan 

hệ kinh tế quốc tế 

Sau tiến sỹ    

 
II. LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
1. Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu  
1.1. Chuyên môn đang giảng dạy 

Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế 
1.2. Hướng nghiên cứu chính 

Đầu tư nước ngoài  
Quan hệ kinh tế quốc tế  

2. Kết quả nghiên cứu  
2.1. Các đề tài đã hoàn thành 

TT Tên đề tài 
Mã số & 

cấp quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

 

Chủ 
nhiệm 

 

Tham 
gia 

Năm 
nghiệm 

thu 

Kết 
quả 

1 

Đánh giá tác động của các công 
cụ hỗ trợ hoạt động tư vấn tuyển 
sinh của trường Đại học Kinh tế 
- luật 

CS-2012-
13 Cấp 
cơ sở 

4/2013-
12/2013 

30  X 
12/201
3  

Tốt 

2 

Phân tích các nhân tố tác động 
đến kết quả kinh doanh xuất 
khẩu của doanh nghiệp thủy sản 
Việt Nam 

B2012-
34-01  

Cấp 
ĐHQG 

5/2012- 
5/2014 

60  X 5/2014 Tốt 

3 Chiến lược phát triển Nông 
nghiệp Công nghệ cao của tỉnh 

Cấp tỉnh 
11/2013-
05/2015 

800  X 5/2015 
Xuất 
sắc 
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Đắk Nông đến năm 2020 
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Đánh giá lợi thế cạnh tranh các 
ngành sản phẩm của Việt Nam 
thông qua chỉ số lợi thế so sánh 
hiển thị”,  

CS/2014-
01 
Cấp cơ sở 

4/2014-
10/2015 

40 X  
10/201
6 

Tốt 

 
2.2. Các bài báo đăng  
2.2.1 Đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp 
chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản Điểm IF Số hiệu 

ISSN 
Link bài báo 

(1)Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh sách SCI, SCI-Expanded, SSCI 
1     
2     

(2) Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc ISI 
1     
2     

(3) Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc Scopus 

1     

2     

(4) Bài báo trên tạp chí quốc tế ngoài ISI 

1     

1     

 
2.2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 
trang đăng bài viết, năm xuất bản Số hiệu ISSN Điểm IF 

1 

Trần Văn Đức, “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) và ngành dệt may Việt Nam: Cơ hội mở rộng thị 
trường xuất khẩu”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, T. 
165, S. 12, tr. 43-50, (2013). 

ISSN 0868-
2739 

 

2 

Trần Văn Đức, “Phân tích mức độ cạnh tranh và bổ sung 
trong thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trên cơ sở 
chỉ số lợi thế so sánh hiển thị”, Tạp chí Khoa học Kinh tế 
(Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Số 4(03) – 
2016, tr. 66-75, (2016) 

ISSN 0866-
7969 

 

3 

Trần Văn Đức, “Đánh giá lợi thế so sánh các ngành sản 
phẩm của Việt Nam trên cơ sở chỉ số lợi thế so sánh hiển 
thị”, Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế (Trường Đại học 
Kinh tế Huế), Số 01 (9/2016), tr. 91-104, (2016) 

ISSN 2354-
1350 

 



4 

4 

Trần Văn Đức, “Phân tích lợi thế so sánh của Việt Nam từ 
góc độ tính thâm dụng kỹ năng và công nghệ”, Tạp chí 
Phát triển & Hội nhập, Số 32 (42) (01-02/2017), tr. 93-99, 
(2017) 

ISSN 1859-428 
X 

 

 
2.3. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình 

TT Tên sách Nhà xuất 
bản 

Năm xuất 
bản 

Chủ biên  
 

Tham 
gia 

Bút 
danh 

1 Kinh tế đối ngoại Việt Nam  NXB 
ĐHQG 

2006  X  

       
       

 
 
 

Xác nhận cơ quan TP.HCM, ngày20 tháng 07 năm 2017 
Người kê khai 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Đức 
 
 
 


